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Số        /TB-TTYT 

Vv Cung cấp báo giá Mua vi chất dinh dưỡng 

cho trẻ  dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng và 

viên Sắt  cho trẻ gái vị thành niên  

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hà Giang, ngày    tháng 6  năm 2024 

     

             Kính gửi : Quý Công ty Dược và các đơn vị cung ứng hàng hóa. 

                           

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 3126/QĐ-UBND, ngày 20/12/2023 của UBND Thành 

phố Hà Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Chương trình mục tiêu Quốc 

Gia năm 2024; 

Căn cứ vào Kế hoạch số 127/KH- TTYT ngày 02/4/2024 của Trung tâm y tế 

Thành phố Hà Giang V/v Mua vi chất dinh dưỡng cho trẻ < 16 tuổi bị suy dinh 

dưỡng và viên sắt cho trẻ em gái vị thành niên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

mới thoát nghèo trên địa bàn Thành phố năm 2024 (Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững- DA 3). 

Hiện nay, Trung tâm y tế thành phố Hà Giang đang có nhu cầu mua vi chất 

dinh dưỡng cho trẻ dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng và viên sắt cho trẻ em gái vị 

thành niên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn 

Thành phố năm 2024. 

 Vậy, Trung tâm y tế thành phố Hà Giang kính mời quý Công ty Dược, các 

đơn vị cung ứng hàng hóa có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực 

tham gia gửi báo giá cung cấp vi chất dinh dưỡng cho trẻ < 16 tuổi bị suy dinh dưỡng 

và viên sắt cho trẻ em gái vị thành niên như sau:  

 

STT 
Tên hàng hóa, vật tư, quy cách, thông số, kỹ 

thuật…. của hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

(Mẫu hàng) vi chất dinh dưỡng cho trẻ em từ 6 tháng 
đến 59 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi. 

- Hàm lượng khuyến nghị/gói 

Vitamin A: 300 µg 

Sắt: 10-12,5*mg  

Gói 360 



Kẽm: 5mg 

Ngưỡng giới hạn/gói:  

- Tối thiểu:  

Vitamin A: 300 µg 

Sắt: 7,1mg  

Kẽm: 2,3mg 

- Tối đa/ gói: 

Vitamin A: 300 µg 

Sắt: 14,3mg  

Kẽm: 7mg 

Lưu ý: 12,5 mg săt nguyên tố tương đương 37,5 mg 

sắt Fumarate, 62,5 mg sắt sulfate heptahydrate hoặc 

105 mg sắt gluconate. 

2 

(Mẫu hàng) vi chất dinh dưỡng cho trẻ em từ 5 tuổi 
đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng . 

- Hàm lượng khuyến nghị/gói 

Vitamin A: 300 µg 

Sắt: 12,5 - 30 mg  

Kẽm: 5mg 

Ngưỡng giới hạn/gói:  

- Tối thiểu:  

Vitamin A: 300 µg 

Sắt: 12,5mg  

Kẽm: 4,5mg 

- Tối đa/ gói: 

Vitamin A: 300 µg 

Sắt: 35,6mg  

Kẽm: 12mg 

Lưu ý: 60 mg sắt nguyên tố tương đương 180 mg sắt 

Fumarate, 300 mg sắt sulfate heptahydrate hoặc 504 

mg sắt gluconate. 

Gói 1.260 



3 

 

 (Mẫu hàng) Viên sắt (mg) 

Hàm lượng khuyến nghị: 60mg 

Ngưỡng giới hạn:  

- Tối thiểu: 55mg 

- Tối đa: 65mg 

  

3.1 Nếu hàm lượng từ 55mg đến 65 mg/ 1 viên Viên 900 

3.2 Nếu hàm lượng 30mg/1 viên Viên 1.800 

3.3 Nếu hàm lượng 20mg/viên Viên 2.700 

 Cộng: 03 khoản   

- Đề nghị các Quý Công ty, đơn vị gửi Báo giá về Trung tâm Y tế thành phố 

Hà Giang. Tổ 03, Phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang trước 17h00’ 

ngày  28/6/2024  hoặc gửi bản PDF vào địa chỉ: ttyt.tp@hagiang.gov.vn sau thời gian 

trên mọi báo giá sẽ không còn giá trị.  

- Báo giá bao gồm:  

+ Báo giá chào hàng bản chính, đóng dấu đỏ, ghi đầy đủ các thông tin yêu 

cầu và hiệu lực của báo giá gửi về địa chỉ: Trung tâm y tế Thành phố Hà Giang. Tổ 

3, phường Trần Phú- TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với phòng HC-TH qua số điện thoại 

02193.866.562 hoặc số DĐ 0832 860 567  (gặp đ/c Phùng Thị Lý) 

Rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng của quý Công ty, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng Website Sở Y tế; 

- BGĐ Trung tâm; 

- Lưu: VT, KT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Lưu 
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